
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 50, 2021 
 

© 2021 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY ONLINE  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 
 

PHẠM THỊ OANH, ĐÀO THỊ NGUYỆT ÁNH, ĐỖ THỊ THÌN,  

LÝ THANH BÌNH, NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 

                         Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

phamthioanh@iuh.edu.vn,  

Tóm tắt. Nghiên cứu thu thập đánh giá của giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí 

Minh (IUH) về hiệu quả giảng dạy của các lớp học trực tuyến tại Trường. Dữ liệu được thu thập bằng 

bảng câu hỏi khảo sát, với sự tham gia của 126 giảng viên. Giảng viên đánh giá cao mức độ nỗ lực của 

sinh viên nhưng chỉ đánh giá mức độ tương tác, tiếp thu bài giảng, hứng thú, hài lòng của sinh viên ở mức 

trung bình. Mức độ tương tác giữa sinh viên với sinh viên trong và ngoài giờ học còn hạn chế. Các giảng 

viên cũng cho rằng mức độ tương tác, nỗ lực, hứng thú của sinh viên trong lớp học trực tuyến thấp hơn 

nhiều so với các lớp học truyền thống. Tuy nhiên, mức độ tiếp thu bài và kết quả học tập của sinh viên 

của lớp học online và lớp học truyền thống không có chênh lệch đáng kể. Để bổ sung kết quả định tính 

cho nghiên cứu, nhóm nghiên cứu còn tiến hành một cuộc thảo luận nhóm với sự tham gia của 10 giảng 

viên đã tham gia giảng dạy trực tuyến từ học kỳ II năm học 2019 -2020. Dựa trên kết quả thu được từ 

khảo sát online và thảo luận nhóm, nhóm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả 

giảng dạy trực tuyến tại IUH. Nhà trường nên hỗ trợ sinh viên về kỹ năng tin học; nâng cấp về phương 

tiện, thiết bị học tập; sắp xếp thời gian biểu phù hợp. Giảng viên cần thay đổi phương pháp, cách tiếp cận 

sinh viên để nâng cao tương tác và tạo hứng thú học tập.  

Từ khóa. Giảng dạy trực tuyến, giảng viên, sinh viên, IUH, hiệu quả, so sánh, tương tác giữa sinh viên 

với sinh viên, hứng thú học tập, hài lòng. 

 

LECTURERS' ASSESSMENT ON THE EFFECTIVENESS OF ONLINE TEACHING 

AT THE INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY 

 

Abstract: The study collected data on how lecturers of Industrial University of Ho Chi Minh city (IUH) 

evaluated the effectiveness of online teaching conducted at the University. Data were collected through an 

online survey with the participation of 126 lecturers. Lecturers highly evaluated their students' effort but 

appreciated their interaction, lesson acquisition, interest and satisfaction at a moderate level. The student-

student interaction inside and outside classroom was limited. The lecturers also said that the levels of 

student interaction, effort, and interest in learning in online classes were much lower than those in 

traditional classes. However, there was no significant difference in students' lesson acquisition and grade 

point average between online and traditional classes. To add qualitative data to the study, the researchers 

held a group discussion with 10 lecturers who participated in online teaching in the second semester of 

the 2019- 2020 school year.  Based on the results of the online survey and the group discussion, the 

researchers put forward some suggestions for impoving the effectiveness of online teaching at IUH. The 

university should equip students with more computer skills; upgrade facilities and learning equipment; 

and arrange suitable learning schedules. In addition, lecturers should change their teaching methods to 

enhance student interaction and stimulate student learning interest. 

Key words. online teaching, IUH lecturers and students, effectiveness, comparision, student-student 

interaction, learning interest, satisfaction. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Bối cảnh nghiên cứu 

Trong thời đại công nghệ phát triển và cải tiến không ngừng, các lĩnh vực của xã hội tất yếu phải đi 

theo xu hướng công nghệ để bắt kịp với tốc độ phát triển chung. Trong đó, giáo dục khá nhạy bén với sự 

phát triển của công nghệ. Nhờ công nghệ mà giáo dục chuyển mình liên tục: các mô hình giảng dạy mới 
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dần được đa dạng hoá phù hợp với nhiều đối tượng người học khác nhau, việc dạy học dần trở nên thú vị 

và thuận tiện hơn bao giờ hết. Mô hình giáo dục trực tuyến là một phương pháp giảng dạy tiên tiến và 

được áp dụng rộng rãi và phổ biến trong nền giáo dục hiện nay. 

Vào năm 1999, tại Mĩ mô hình giáo dục trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện. Thông qua Internet người học 

có thể tiếp cận môi trường học tập hoàn toàn mới. Đến năm 2010 với sự phát triển vượt trội của các nền 

tảng ứng dụng (Facebook, Instagram, Google Plus…), giáo dục trực tuyến đã thực sự bùng nổ và ghi tên 

mình vào nền công nghiệp sôi động của thế giới [1]. Theo Huỳnh Văn Sơn (2020), đào tạo trực tuyến rất 

cần được đầu tư bài bản, cần đầu tư phù hợp với người dạy và người học. Ứng dụng thành quả của giáo 

dục trực tuyến là một nhu cầu, là hình thức đào tạo có hiệu quả đối với nền giáo dục Việt Nam [2]. Ở Việt 

Nam, bằng việc kết nối Internet băng thông và được triển khai đồng bộ ở các trường học, giáo dục trực 

tuyến đã bắt đầu ở giai đoạn phát triển [3]. Sự phát triển của giáo dục trực tuyến đóng vai trò chủ đạo vì 

đáp ứng được chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn mới: xây dựng xã hội học tập (mọi 

công dân đều có cơ hội học tập) và hướng tới mục tiêu: học bất cứ thứ gì, bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu 

và đặc biệt là học tập suốt đời [4]. 

Từ tháng 2 năm 2020, khi đại dịch Covid -19 bùng phát ở Việt Nam, các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo kịp 

thời hệ thống giáo dục quốc gia nhằm ứng phó với diễn biến của dịch Covid -19 phù hợp với xu thế toàn 

cầu, việc chỉ đạo cho học sinh và sinh viên không đến trường để phòng chống đại dịch Covid-19 đã tạo cơ 

hội cho hệ thống giáo dục Việt Nam triển khai đồng bộ việc dạy và học trực tuyến. Vào tháng 3/2020, bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 795/BGDĐT- GDĐH nhằm chi tiết hóa và hướng dẫn việc 

triển khai về dạy và học trực tuyến cho cả hệ thống giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin 

[5]. Ở bậc đại học, nhiều trường đã áp dụng đào tạo trực tuyến ở các cấp độ khác nhau. Về phía người 

dạy, họ đã ứng phó rất nhanh, bởi vì việc học trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 là giải pháp tình thế cấp 

bách. Nghiên cứu của Nguyen và cộng sự vào năm 2020 được thực hiện trong giai đoạn đầu áp dụng học 

trực tuyến ở Việt Nam, đã chỉ ra ứng dụng công nghệ trực tuyến có ý nghĩa tích cực đối với giáo dục đại 

học ở Việt Nam trong tình huống ứng phó với thực trạng Covid -19; đối với người học, họ thích ứng kịp 

thời và giáo dục trực tuyến không ảnh hưởng nhiều đến thái độ của người học [6]. Tháng 10, năm 2021, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tiếp công văn 4003/BGDĐT-CNTT, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện 

ứng dụng Công nghệ thông tin trong năm học 2020 -2021 [7]. Theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, kể từ tháng 3 năm 2020 đến nay, trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) đã 

triển khai hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến theo hình thức Online- Learning. Giảng viên và sinh 

viên được đào tạo bước đầu để triển khai chương trình học tập trên nền tảng công nghệ Zoom và 

Learning Management System (LMS) nhằm đảm bảo tiến độ đào tạo cũng như chung tay với chiến 

dịch phòng chống Covid- 19 của toàn Đảng, toàn dân.  

Để nhìn lại hiệu quả của phương pháp giảng dạy và học tập online trong thời gian qua, nhóm nghiên 

cứu chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu “Đánh giá của giảng viên về hiệu quả giảng dạy online tại 

trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả 

của phương pháp giảng dạy mới và tìm kiếm những biện pháp kịp thời, khắc phục những hạn chế hiện tại 

để nâng cao hiệu quả dạy và học online của giảng viên và sinh viên tại trường IUH. Kết quả của nghiên 

cứu này sẽ là tiền đề cho các nghiên cứu sâu hơn về dạy và học trực tuyến tại trường IUH nhằm tìm ra 

những định hướng phát triển cho hình thức đào tạo mới này. 

2.2. Cơ sở lý thuyết của đề tài 

a. Khái niệm “học tập trực tuyến” 

Cùng với sự phát triển của giáo dục trực tuyến trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, trong các 

công trình nghiên cứu về học tập trực tuyến, các nhà nghiên cứu đã đưa ra các định nghĩa để nhận diện và 

phân biệt về khái niệm học tập trực tuyến:        

 - Theo nghiên cứu của Howlett và cộng sự (2009), học tập trực tuyến là sử dụng công nghệ và phương 

tiện điện tử để học tập và giảng dạy nhằm cung cấp nội dung bài học, giáo viên và người học có sự hỗ trợ 

và tăng cường giao tiếp trong quá trình học tập [8]. 

- Nghiên cứu của Clark và Mayer (2016) nêu ra định nghĩa e-Learning là sử dụng các thiết bị kĩ thuật số 

với mục đích hỗ trợ học tập [9]. 
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- Joi L.Moorea và CamilleDickson-Deaneb (2010) đi nghiên cứu sâu sự khác biệt giữa các khái niệm E - 

Learning, Online – Learning và Distance – Learning. Nhóm nghiên cứu nhận định, Online - Learning là 

khái niệm khó phân biệt nhất trong ba khái niệm. Để phân biệt Online - Learning, nhóm nghiên cứu nêu 

định nghĩa về Online – Learning qua việc tổng kết các phát biểu trong 8 công trình nghiên cứu trước đó. 

Trong đó, các phát biểu đáng chú ý về Online – Learning là “Học tập trực tuyến cho thấy sự kết nối liên 

tục, tiện lợi, linh hoạt”, "Học tập trực tuyến là một quá trình xã hội mới đang bắt đầu hoạt động như một 

sự thay thế hoàn toàn cho cả đào tạo từ xa và lớp học truyền thống” [10]. 

- Trịnh Văn Biều (2012) đã nêu ra 05 hình thức đào tạo trực tuyến điển hình. Trong đó, tác giả đã nêu rõ 

Online - Learning/Training là hình thức đào tạo có sử dụng kết nối mạng để thực hiện việc học như: lấy 

tài liệu học, xem chương trình, giao tiếp giữa người học với nhau và với giáo viên [11]. Đó cũng là kết 

quả tổng kết của Zandberg và Lewis (2008) về các hình thức đào tạo trực tuyến phổ biến trên thế giới [12].  

Hình thức đào tạo trực tuyến phổ biến tại trường IUH hiện nay là Online – Learning. Trong đó, hoạt 

động giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên trường IUH 100% tiết học Online được triển khai 

qua phần mềm Zoom meeting. Và để hỗ trợ hoạt động giảng dạy Online – Learining trên Zoom, giảng 

viên cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên trên phần mềm LMS.  

b. Hiệu quả giảng dạy Online  

Việc triển khai hình thức giảng dạy Online cũng mang lại những hiệu quả thiết thực. Có nhiều công 

trình nghiên cứu đã đi sâu phân tích và đánh giá những hiệu quả đạt được của phương pháp giảng dạy 

này. Nguyễn Văn Biều (2012) đã đánh giá Online Learning có rất nhiều lợi ích xét ở các góc độ: người 

học, cơ sở đào tạo và xã hội. Cụ thể, người học sẽ phá vỡ rào cản không gian và thời gian khi họ có thể 

học ở mọi nơi, mọi lúc; người học chủ động trong việc học khi họ tự điều chỉnh thời gian và đăng ký học 

tập; người học được rèn luyện khả năng tự học; người học có thể tiếp thu kiến thức đa dạng, có cơ hội 

trao đổi, học tập. Bên cạnh đó, giảng dạy Online giúp cơ sở đào tạo có thể dễ dàng quản lý và kiểm soát 

khóa học, giảm chi phí đào tạo [11]. Lê Hữu Nghĩa và đồng tác giả (2021) đã đánh giá cụ thể hiệu quả 

giảng dạy online tại Khoa Y học Cổ truyền tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trên 3 

phương diện: “Hiệu quả phần mềm trực truyến đang sử dụng cho hoạt động giảng dạy và học tập”, “Mức 

độ truyền tải và mức độ tiếp thu bài giảng thông qua phương pháp giảng dạy và học tập trực tuyến”, và 

“Hiệu quả chung của phương pháp giảng dạy và học tập trực tuyến” và thu được những kết quả khả quan. 

Giảng viên và sinh viên tham gia khảo sát đều đều đánh giá các phương diện ở mức khá, tốt trở lên. Cụ 

thể, chất lượng phần mềm phục vụ hoạt động dạy học trực tuyến được giảng viên, sinh viên đánh giá ở 

mức tốt. Hiệu quả hoạt động dạy học trực tuyến ở mức độ truyền tải nội dung bài giảng giảng viên đánh 

giá là 76,7%, ở mức độ tiếp thu nội dung bài giảng sinh viên đánh giá là 80,4%. Giảng viên và sinh viên 

đều nhận xét rằng: hình thức dạy học trực tuyến phù hợp với các môn học lý thuyết, còn đối với các môn 

học thực hành thì việc dạy học Online có những khó khăn nhất định [14].  

c. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy trực tuyến 

Theo nghiên cứu của Lê Hữu Nghĩa và đồng tác giả (2021), giảng viên tham gia khảo sát cho rằng 

“khả năng tương tác giữa giảng viên và sinh viên” và “chất lượng hình ảnh truyền tải” là vấn đề còn hạn 

chế trong việc giảng dạy trực tuyến, còn sinh viên lại cho rằng “chất lượng âm thanh truyền tải” và “chất 

lượng hình ảnh truyền tải” là hai tiêu chí cần quan tâm đối với hoạt động học tập trực tuyến [14]. Lakbala 

(2016) cũng đã từng đưa ra nhận định tương tự: “Những rào cản khác nhau mà các nhà giáo dục nghề 

nghiệp gặp phải trong việc thực hiện giảng dạy trực tuyến ở một quốc gia có thu nhập thấp như I-ran là 

quyền truy cập vào máy tính bị hạn chế và cơ sở hạ tầng vật chất kém” [15]. Phan Chí Thành (2018) cũng 

từng đánh giá rằng giáo dục đại học đang đứng trước nhiều thách thức lớn trong thời đại Cách mạng Công 

nghệ 4.0. Sự xuất hiện của công nghệ mới đòi hỏi yêu cầu mới về năng lực nhân sự, về khoa học công 

nghệ và về tri thức [16]. Lê Văn Toán và Trương Thị Diễm (2020) khẳng định thêm rằng Cách mạng 

Công nghệ 4.0 đã đặt ra những thách thức to lớn đối với E-learning. Để có được môi trường đào tạo E-

learning tốt, hiện đại, nhà trường phải đầu tư vào khoa học công nghệ (Đây chính là rào cản, thách thức 

lớn nhất). Bên cạnh đó, nội dung giảng dạy của E-learning cũng đòi hỏi chất lượng cao hơn, chất lượng và 

tốn nhiều công sức hơn [17]. Để có thể đánh giá rộng rãi hơn về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

giảng dạy trực tuyến, Ali và nhóm đồng tác giả (2018) đã xem xét các công trình có liên quan, được công 

bố trong giai đoạn 1990-2016. Từ đó, các tác giả xác định rằng có 68 yếu tố có thể gây ngăn trở cho sự 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751610000886#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1096751610000886#!
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thành công của hoạt động dạy học trực tuyến. Trong số đó, chất lượng phần mềm (công nghệ) là một 

trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy online [18]. Cùng có kết quả tương tự, Musa 

và Othman (2012) thông qua khảo sát 850 sinh viên bậc cử nhân đã xác định trong 4 yếu tố: người học, 

người dạy, cung cấp tài liệu học tập, công nghệ thì công nghệ là yếu tố quan trọng nhất [19]. 

Ở góc nhìn khác, Hye Chang và Heeyoung Han (2020) nhấn mạnh giảng dạy trực tuyến dù có khó 

khăn cũng có thể tạo các diễn đàn, tạo điều kiện tương tác giữa người học và người hướng dẫn [20]. 

Nhóm nghiên cứu Diane O’Doherty và cộng sự (2018) lại đi đánh giá tổng hợp theo chủ đề về các rào cản 

và tìm kiếm giải pháp chính cho sự phát triển giảng dạy trực tuyến từ quan điểm của nhà giáo dục, trong 

đó các tác giả tìm 4 rào cản chính gồm các kĩ năng, nguồn lực, chiến lược và hỗ trợ của tổ chức, thái độ 

có tác động nhiều đến hiệu quả giảng dạy Online [21]. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tượng, thời gian, địa điểm nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả giảng dạy (HQGD) online tại trường IUH.  

- Thời gian: Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021. Kết quả khảo sát được điều tra ở hai thời điểm: 

tháng 10 năm 2020 và tháng 4 năm 2021. 

- Địa điểm: Tại trường IUH. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu bằng bảng câu hỏi khảo sát online. 

Phương pháp chọn mẫu phi xác suất – thuận tiện. Kích cỡ mẫu gồm 126 giảng viên. Phiếu khảo sát 

được gửi đến những giảng viên mà nhóm nghiên cứu quen biết thuộc các Khoa, các Viện. Dựa trên thông 

tin thu thập và quan sát, giảng viên tham gia khảo sát phải đảm bảo điều kiện cần là giảng viên có tham 

gia giảng dạy oniline trong học kỳ II năm học 2019-2020, nhóm nghiên cứu tổng hợp danh sách và gửi 

phiếu khảo sát online đến địa chỉ của từng giảng viên qua https://gv.iuh.edu.vn/login.html. 

Phiếu câu hỏi có 21 câu hỏi, trong đó có 02 câu hỏi cho những thông tin cá nhân và 19 câu hỏi gồm 

28 mục hỏi cho 05 chỉ báo đo lường đánh giá của giảng viên về HQGD oniline. Thang đo Likert (3 điểm, 

4 điểm, 5 điểm) được sử dụng để đo lường các đánh giá. Là nghiên cứu hỗn hợp, nghiên cứu này đã sử 

dụng số liệu định tính và số liệu định lượng và phần lớn thông tin khảo sát là để phục vụ cho mục tiêu 

phân tích mô tả về đối tượng nghiên cứu. Tên các chỉ báo, số mục hỏi, nội dung của chỉ báo được trình 

bày chi tiết trong bảng 1. 

Bảng 1: Các chỉ báo đánh giá HQGD online của giảng viên trường IUH 

Khái 

niệm 
Chỉ báo Câu hỏi 

Số 

mục 

hỏi 

Dữ liệu thu thập 

 

 

HQGD 

online 

Mức độ 

tương tác 

trong các 

lớp học 

online 

Mức độ tương tác 

4 Đánh giá mức độ tương tác trong giờ học và 

ngoài giờ học giữa sinh viên với sinh viên và 

giữa giảng viên với sinh viên ở các mức độ 

thấp, trung bình, cao. 

Cách thức tương tác 4 Đánh giá cách thức tương tác trong giờ học và 

ngoài giờ học giữa sinh viên với sinh viên và 

giữa giảng viên với sinh viên ở các hình thức 

phát vấn, thuyết trình, bài tập, hoạt động nhóm, 

hình thức khác. 

Hiệu quả của tương tác  1 Đánh giá hiệu quả tương tác ở 4 mức độ: không 

tốt, trung bình, tốt, rất tốt. 

Mức độ tương tác trong các 

lớp học online so với các 

lớp học offline 

1 Đánh giá so sánh mức độ tương tác trong  các 

lớp học online so với lớp học truyền thống ở 5 

mức độ: thấp hơn  nhiều, thấp hơn không đáng 

kể, ngang bằng, cao hơn không đáng kể, cao 

hơn nhiều. 
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Mức độ 

tiếp thu 

của sinh 

viên trong 

các lớp 

học online 

Mức độ tiếp thu bài giảng  1 Đánh giá mức độ tiếp thu bài giảng ở 3 mức: 

thấp, trung bình, cao. 

Cấp độ tiếp thu kiến thức 1 Đánh giá cấp độ tiếp thu kiến thức ở 4 cấp độ: 

ghi nhớ, hiểu, vận dụng, sáng tạo. 

Mức độ tiếp thu của sinh 

viên trong các lớp học 

online so với các lớp học 

offline 

1 Đánh giá so sánh mức độ tiếp thu kiến thức của 

sinh viên các lớp học online so với lớp học 

truyền thống ở 5 mức độ: thấp hơn  nhiều, thấp 

hơn không đáng kể, ngang bằng, cao hơn không 

đáng kể, cao hơn nhiều. 

Mức độ 

nỗ lực của 

sinh viên 

trong các 

lớp học 

online 

Mức độ thường xuyên tham 

gia các lớp học online 

1 Đánh giá mức độ thường xuyên tham gia lớp 

học ở 4 mức độ: tham gia ít             (20- < 40% 

buổi học), tham gia trung bình (40 - < 70% buổi 

học), tham gia thường xuyên (70 - < 100% buổi 

học), tham gia đầy đủ (100% các buổi học). 

  Mức độ tham gia các hoạt 

động học tập  

1 Đánh giá mức độ tham gia hoạt động học tập ở 

4 mức độ: không tích cực, bình thường, tích 

cực, rất tích cực. 

Mức độ thường xuyên hoàn 

thành các bài tập  

1 Đánh giá mức độ thường xuyên hoàn thành bài 

tập ở 4 mức độ: không bao giờ, thỉnh thoảng, rất 

thường xuyên, thường xuyên. 

Mức độ hoàn thành các bài 

tập  

1 Đánh giá mức độ hoàn thành bài tập ở 4 mức 

độ: kém, trung bình, khá, tốt. 

Mức độ hoàn thành bài tập 

đúng thời hạn  

1 Đánh giá mức độ hoàn thành bài tập đúng thời 

hạn ở 3 mức độ: Trễ thời hạn,             đúng thời  

hạn, trước thời hạn. 

Mức độ nỗ lực của sinh viên 

trong các lớp học online so 

với các lớp học offline 

1 Đánh giá so sánh mức độ nỗ lực của sinh sinh 

các lớp học online so với lớp học truyền thống ở 

5 mức độ: thấp hơn  nhiều, thấp hơn không đáng 

kể, ngang bằng, cao hơn không đáng kể, cao 

hơn nhiều. 

Mức độ 

hứng thú 

của sinh 

viên trong 

các lớp 

học online 

Mức độ hứng thú với các 

giờ học online  

1 Đánh giá mức độ hứng thú của sinh viên với các 

giờ học online ở 5 mức độ: hoàn toàn không 

hứng thú, không hứng thú, bình thường, hứng 

thú, rất hứng thú. 

Mức độ hứng thú của sinh 

viên trong các lớp học 

online so với các lớp học 

offline 

1 Đánh giá so sánh mức độ hứng thú của sinh viên 

trong các lớp online so với lớp học truyền thống 

ở 5 mức độ: thấp hơn  nhiều, thấp hơn không 

đáng kể, ngang bằng, cao hơn không đáng kể, 

cao hơn nhiều. 

Mức độ 

hài lòng 

trong các 

lớp học 

online 

Cảm nhận của giảng viên về 

các lớp học online xét theo 

các phương diện 

4 Đánh giá cảm nhận về lớp học online trên các 

phương diện: điều kiện học tập và giảng dạy, 

thái độ học tập của sinh viên, phương pháp học 

tập online của sinh viên, kết quả học tập của 

sinh viên ở 5 mức độ: hoàn toàn không hài lòng, 

không hài lòng, bình thường, hài lòng, rất hài 

lòng 

Mức độ hài lòng với hình 

thức học tập online của sinh 

viên   

1 Đánh giá mức độ hài lòng với hình thức học tập 

online của sinh viên ở 5 mức độ: hoàn toàn 

không hài lòng, không hài lòng, bình thường, 

hài lòng, rất hài lòng. 



 ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY ONLINE TẠI TRƯỜNG  225   

 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 

 

 © 2021 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

Mức độ hài lòng của sinh 

viên trong các lớp học 

online so với các lớp học 

offline 

1 Đánh giá so sánh mức độ hài lòng về lớp học 

online so với lớp học truyền thống ở 5 mức độ: 

thấp hơn  nhiều, thấp hơn không đáng kể, ngang 

bằng, cao hơn không đáng kể, cao hơn nhiều. 

Kết quả 

học tập 

của các 

lớp học 

online 

Kết quả học tập của sinh 

viên các lớp học online so 

với các lớp học offline 

1 Đánh giá so sánh về kết quả học tập của lớp học 

online so với lớp học truyền thống ở 5 mức độ: 

thấp hơn  nhiều, thấp hơn không đáng kể, ngang 

bằng, cao hơn không đáng kể, cao hơn nhiều. 

- Phương pháp thảo luận nhóm với sự tham gia của 10 giảng viên đã tham gia cả 3 kỳ học giảng dạy 

online: kỳ II năm học 2019-2020, học kỳ I và II năm học 2020 - 2021. Tiến hành thảo luận nhóm với 02 

nội dung, tập trung vào định hướng các biện pháp nâng cao HQGD online. 

+ Nội dung 1: Biện pháp giảng viên sử dụng để nâng cao mức độ tương tác trong và ngoài giờ học (tương 

tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên), so sánh sự thay đổi về mức độ tương 

tác giữa HK II năm 2020 và HK II năm 2021. 

+ Nội dung 2: Giảng viên nhận xét về công nghệ hỗ trợ giảng dạy online tại trường IUH và cách sử dụng 

công nghệ hiệu quả.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1.  Đặc điểm của mẫu khảo sát  

Bảng 2: Thông số mẫu khảo sát 

Môn thuộc ngành Số mẫu Tỷ lệ 

Công nghệ 51 40.5 

Cơ bản 23 18.3 

Kinh tế 20 15.9 

Kỹ năng 11 8.7 

Ngôn ngữ, Luật 7 5.6 

Thời trang, Quản trị, Môn khác 4 3.2 

Du lịch 1 0.8 

Số lớp giảng dạy   

1 lớp 43 34.1 

2 lớp 42 33.3 

3 lớp 17 13.5 

4 lớp 13 10.3 

5 lớp 6 4.8 

Trên 5 lớp 5 4 

Bảng 2 là đặc điểm của 126 mẫu khảo sát. Trong đó, số phiếu được phân phát đến tất cả giảng viên 

phụ trách môn học thuộc nhiều ngành, ngành nào cũng có giảng viên tham gia khảo sát. Giảng viên dạy 

các môn thuộc khối ngành công nghệ chiếm tỷ lệ cao nhất (40.5%), tiếp đến là giảng viên thuộc khoa cơ 

bản (18.3%) và thuộc khối kinh tế (15.9%). Giảng viên dạy các môn thuộc ngành du lịch chiếm tỷ lệ thấp 

nhất (0.8%). Thông tin thu được từ các mẫu này, mang tính đại diện cao. Các giảng viên tham gia khảo 

sát đa phần phụ trách giảng dạy nhiều lớp. Trong đó, giảng viên tham gia giảng dạy 1 lớp chiếm tỷ lệ 

34.1%, các giảng viên dạy từ 2 lớp trở lên chiếm 65.9%. Việc các giảng viên dạy nhiều lớp online tham 

gia khảo sát giúp tăng mức độ tin cậy cho thông tin khảo sát. 
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3.2. Đánh giá HQGD qua mức độ tương tác trong các lớp học online 
 

Bảng 3: Mức độ tương tác trong lớp học online 

Đánh giá về mức độ tương 

tác của sinh viên trong các 

lớp học online 

Thấp Tỷ lệ 
Trung 

bình 
Tỷ lệ Cao Tỷ lệ 

Tương tác trong giờ học giữa 

sinh viên với sinh viên 
62 49% 47 37% 17 14% 

Tương tác trong giờ học giữa 

sinh viên với giảng viên 
24 19% 71 56% 31 25% 

Tương tác ngoài giờ học giữa 

sinh viên với sinh viên 
45 35% 50 40% 31 25% 

Tương tác ngoài giờ học giữa 

sinh viên với giảng viên 
39 31% 52 41% 35 28% 

Kết quả khảo sát thu được ở bảng 3 cho thấy, mức độ tương tác trong các lớp học online có sự phân 

hóa rõ rệt. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát mức độ tương tác giữa sinh viên với sinh viên và 

tương tác giữa sinh viên và giảng viên. Các tương tác này bao gồm tương tác tại các thời điểm trong giờ 

học và sau giờ học. Đánh giá mức độ tương tác ở các thời điểm trong và ngoài giờ học, giúp chúng tôi có 

cái nhìn bao quát, xuyên suốt quá trình học tập và đánh giá sâu sát hơn. Kết quả khảo sát cho thấy mức độ 

tương tác giữa sinh viên và sinh viên ở mức thấp ở cả trong và ngoài giờ học. Cụ thể, có đến 49% giảng 

viên được khảo sát (62 người) cho rằng tương tác của sinh viên với nhau trong giờ học chỉ ở mức độ thấp, 

chỉ có 14% (17 người) đánh giá sự tương tác này ở mức độ cao. Mức độ tương tác giữa sinh viên và sinh 

viên ngoài giờ học cũng cho kết quả gần tương tự với tỷ lệ giảng viên đánh giá sinh viên tương tác với 

nhau ở mức độ thấp chiếm đến 45%. Mức độ tương tác giữa sinh viên và giảng viên cao hơn mức độ 

tương tác giữa sinh viên với nhau. Tỷ lệ giảng viên cho rằng sự tương tác giữa mình và sinh viên trong 

giờ học ở mức độ trung bình lên đến 56%, tỷ lệ này ngoài giờ học là 41%. Tỷ lệ giảng viên đánh giá 

tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong và ngoài giờ học ở mức độ cao chiếm tỷ lệ 25% và 28%. Kết 

quả này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Hòa và Vũ Thị Thúy (2019). Nghiên 

cứu trên đã chỉ ra mức độ tương tác của sinh viên với giảng viên cao hơn nhiều so với mức độ tương tác 

của sinh viên với sinh viên trên nền tảng Moodle [22]. Từ kết quả này, chúng tôi nhận thấy, người dạy 

cần cần tìm giải pháp đẩy mạnh tương tác giữa sinh viên với sinh viên trong và ngoài giờ học. Người học 

cần tích cực trong việc xây dựng tương tác với nhau trong các nhóm học tập. 

Bảng 4: Các hình thức tương tác trong lớp học online 

Cách thức tương tác 

trong các lớp học online 
Phát vấn Thuyết trình Bài tập 

Hoạt động 

nhóm 

Hình thức 

khác 

Tương tác trong giờ học giữa sinh 

viên với sinh viên 
15% 9% 26% 37% 13% 

Tương tác trong giờ học giữa sinh 

viên với giảng viên 
24% 36% 22% 10% 8% 

Tương tác ngoài giờ học giữa 

sinh viên với sinh viên 
9% 9% 29% 40% 13% 

Tương tác ngoài giờ học giữa 

sinh viên với giảng viên 
16% 9% 37% 12% 26% 

Bảng 4 trình bày kết quả phân tích về cách thức tương tác trong lớp học online. Với kết quả này, 

chúng tôi thấy cách tương tác trong hoạt động làm việc nhóm được giảng viên triển khai cho sinh viên cả 

trong và ngoài giờ học chiếm tỷ trọng cao so với các phương pháp còn lại. Phương pháp học tập này được 

nhiều giảng viên chú ý triển khai trong lớp học, chiếm tỷ lệ cao là 37% và 40%.  Đối với giảng viên, cách 

thức tương tác thuyết trình trong giờ học chiếm tỷ lệ cao 36% và tương tác với sinh viên ngoài giờ học 

qua bài tập chiếm 37%. Dựa trên cơ sở đó, các giảng viên đã đánh giá khả quan về về hiệu quả tương tác 

trong các lớp học online. Trong đó, kết quả từ mức độ trung bình đến rất tốt đạt 80,2%, kết quả tương tác 

ở mức độ không tốt chỉ chiếm 19.8% (Biểu đồ 1).  
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19.8

44.4

29.4

6.4

Không tốt Trung bình Tốt Rất tốt
 

Biểu đồ 1: Hiệu quả tương tác trong các lớp học online 

Đúc kết chung, những cách thức tương tác như làm việc nhóm, thuyết trình và giao bài tập là phù hợp 

đối với các lớp học online. Ở cách thức tương tác làm việc nhóm, nhà trường cần đẩy mạnh phát triển kỹ 

năng làm việc nhóm cho sinh viên và cả giảng viên, ứng dụng những phương pháp làm việc nhóm hiệu quả 

của nghiên cứu [23] vào quá trình giảng dạy. Cụ thể, nghiên cứu trên chỉ ra 17 nguyên tắc vàng trong làm 

việc nhóm, trong đó có những nguyên tắc đặc biệt quan trọng như: tầm quan trọng của tư duy đồng đội và 

tạo tính đồng nhất, xây dựng mục tiêu chung và chia sẻ mục tiêu, phân công vai trò và nhiệm vụ phù hợp, 

phát triển nhóm trong những điều kiện thách thức, chọn được người lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, phát triển 

giao tiếp trong nhóm. Sinh viên cũng có thể ứng dụng kết quả của nghiên cứu [24]. Trong nghiên cứu này, 

Hồ Viết Chương qua việc khảo sát hiệu quả làm việc nhóm trong các nhóm học tập, đã đánh giá sâu sát thực 

trạng làm việc nhóm của sinh viên ngành xây dựng của Đại học Vinh còn nhiều hạn chế, từ đó định hướng 

giải pháp khắc phục như: sinh viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể khi làm việc nhóm, cần phân công công 

việc và có đánh giá theo các tiêu chí, chọn phương pháp làm việc phù hợp với đặc điểm của nhóm, chọn chủ 

đề phù hợp và hứng thú cũng phát huy vai trò của nhóm học tập và cuối cùng ý thức tích cực, tự giác của 

sinh viên trong làm việc nhóm quyết định thành công của nhóm học tập [24]. 

3.3. Đánh giá HQGD qua mức độ tiếp thu trong các lớp học online 

Bảng 5:  Mức độ và cấp độ tiếp thu của sinh viên trong lớp học online 

Mức độ              Thấp Trung bình Cao  

27% 57.1% 15.9%  

Cấp độ                           

Ghi nhớ 

 

20% 

           Hiểu 

 

45.6% 

      Vận dụng 

 

28.8 

Sáng tạo 

 

5.6% 

Kết quả đánh giá về mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên được tổng hợp trong bảng 5. Mức độ tiếp 

thu trong các lớp học online khá khả quan. Trong đó, tỉ lệ giảng viên đánh giá sinh viên tiếp thu bài ở 

mức độ từ trung bình trở lên chiếm tỷ lệ cao lên đến 73% (92 người), tiếp thu kiến thức ở mức độ thấp 

còn 27%. Về cấp độ tiếp thu kiến thức, giảng viên đánh giá sinh viên tiếp thu ở cấp độ hiểu đến sáng tạo 

chiếm tỷ lệ rất cao 80%. Trong đó, cấp độ hiểu chiếm tỷ trọng 45.6% - cao nhất so với các cấp độ còn lại. 

74.4% (94 người) được khảo sát cho rằng sinh viên chủ yếu tiếp thu kiến thức ở cấp độ hiểu và vận dụng 

kiến thức. Vì vậy, so với lớp học truyền thống, mức độ tiếp thu bài của sinh viên các lớp online chỉ thấp 

hơn không đáng kể. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả khảo sát, đánh giá của Lê Hữu Nghĩa và 

đồng tác giả (2021) tại trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh [14]. Nghiên cứu [14] nhận định 

đánh giá của giảng viên và sinh viên về mức độ tiếp thu nội dung bài giảng trong giáo dục trực tuyến có 

sự tương đồng, phần lớn đánh giá đều cho rằng có thể truyền tải và tiếp thu trên 70% nội dung bài giảng. 
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3.4. Đánh giá HQGD qua mức độ nỗ lực trong các lớp học online 

Bảng 6: Mức độ nỗ lực của sinh viên trong lớp học online 

Các mức độ nỗ lực  Tỷ lệ 

Mức độ thường xuyên 

tham gia lớp học 

Tham gia ít Tham gia trung bình 
Tham gia thường 

xuyên 
Tham gia đủ 

3.2% 19% 64.3% 13.5% 

Mức độ tham gia hoạt 

động học tập trên lớp 

Không tích cực Bình thường Tích cực Rất tích cực 

23% 48.4% 24.6% 4% 

Mức độ thường xuyên 

hoàn thành các bài tập  

 

Không bao giờ Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên 

2.4% 31% 56.3% 10.3% 

Mức độ hoàn thành các 

bài tập  

Kém Trung bình Khá Tốt 

7.2% 48.8% 31.2% 12.8% 

Hoàn thành bài tập đúng 

thời hạn 

Trễ thời hạn Đúng thời hạn 
Trước thời 

hạn 
- 

19.8% 75.4% 4.8% - 

Bảng 6 tổng hợp kết quả đánh giá về nỗ lực của sinh viên trong các lớp học online. Nỗ lực của sinh 

viên trong các lớp học online được đánh giá cao. Đây là kết quả đáng kỳ vọng, cần được duy trì và phát 

huy trong các kỳ học. Trong đó, tỷ lệ giảng viên cho rằng sinh viên tham gia lớp học ở mức độ thường 

xuyên và đầy đủ chiếm tỷ lệ cao là 77.8%. Có 77% giảng viên đánh giá mức độ tham gia các hoạt động 

của sinh viên trên lớp học đạt từ mức độ bình thường đến rất tích cực. Chỉ có 23% giảng viên đánh giá ở 

mức không tích cực. Các giảng viên đánh giá tích cực về mức độ thường xuyên hoàn thành bài tập, hoàn 

thành đúng hạn và mức độ hoàn thành bài tập của sinh viên. Cụ thể, 66.6% giảng viên cho rằng sinh viên 

thường xuyên hoàn thành bài tập, 80.2% cho rằng sinh viên hoàn thành bài tập đúng thời hạn và trước 

thời hạn, 92.8% đánh giá mức độ hoàn thành bài tập của sinh viên từ trung bình đến tốt. Kết quả này cho 

thấy sự cố gắng của sinh viên IUH trong giai đoạn đầu tiếp cận phương pháp mới. 

3.5. Đánh giá HQGD qua mức độ hứng thú và mức độ hài lòng trong các lớp học online 

Bảng 7: Mức độ hứng thú và mức độ hài lòng của sinh viên trong lớp học online 

Mức độ hứng thú  Hoàn toàn không 

hứng thú 

5% 

Không 

hứng thú 

6% 

Trung bình 

 

44% 

Hứng thú 

 

38% 

Rất hứng thú 

 

7% 

Mức độ hài lòng 

                     

                                        

Hoàn toàn không hài 

lòng 

3.2% 

Không 

hài lòng 

19.8% 

Trung bình 

 

23,8% 

Hài lòng 

 

49.2% 

Rất hài lòng 

 

4% 

Bảng 7 trình bày kết quả đánh giá của giảng viên về mức độ hứng thú và mức độ hài lòng sinh viên 

biểu hiện trong các lớp học online. Có 89% giảng viên đánh giá mức độ hứng thú của sinh viên từ trung 

bình trở lên. Tỷ lệ đánh giá của giảng viên cho mức độ hài lòng của sinh viên từ trung bình trở lên đạt 

77%. Mức độ hứng thú có tỷ lệ đánh giá cao hơn mức độ hài lòng xét từ mức trung bình trở lên. Trong 

đó, đa số giảng viên đánh giá rằng sinh viên hứng thú ở mức trung bình, chiếm tỷ lệ là 44%; còn mức độ 

hài lòng với lớp học online, giảng viên đánh giá ở mức hài lòng, chiếm tỷ lệ cao là 49.2 %. Số liệu này 

cho thấy sinh viên sẵn sàng tiếp nhận phương pháp giảng dạy mới và thích nghi với phương pháp này ở 

mức độ vừa phải. Bảng 8 cung cấp thông tin về mức độ hài lòng của giảng viên về (i) Điều kiện học tập 

và giảng dạy, (ii) thái độ học tập của sinh viên, (iii) phương pháp học online của sinh viên, (iiii) kết quả 

học tập của sinh viên. Đa số giảng viên đánh giá các khía cạnh kể trên ở mức hài lòng, biến thiên từ tỷ lệ 

37% cho thái độ học tập đến 44% về điều kiện học tập và giảng dạy. Kết quả khảo sát còn cho thấy, tỷ lệ 

hài lòng cao hơn nhiều so với tỷ lệ không hài lòng: (i) 52%/22%, (ii) 43%/25%. (iii) 43%/26%, (iiii) 

45%/18%.  
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Bảng 8:  Mức độ hài lòng của giảng viên về các phương diện 

Cảm nhận về lớp học online xét theo 

các phương diện  

Hoàn toàn 

không hài 

lòng 

Không 

hài lòng 

Bình 

thường 
Hài lòng 

Rất hài 

lòng 

Về điều kiện học tập và giảngdạy 

8 

 

  6%           

20 

 

      16% 

32 

 

25% 

56 

 

     44% 

10 

 

8% 

Về thái độ học tập của sinhviên 

5 

 

4% 

27 

 

21% 

41 

 

33% 

46 

 

37% 

7 

 

6% 

Về phương pháp học tập online của sinh viên 

8 

 

6% 

25 

 

20% 

39 

 

31% 

48 

 

38% 

6 

 

5% 

Về kết quả học tập của sinhviên 

5 

 

4% 

18 

 

14% 

46 

 

37% 

51 

 

40% 

6 

 

5% 

Kết quả phân tích trong bảng 7 và 8, cho thấy đánh giá của giảng viên về mức độ hứng thú và mức độ 

hài lòng của các lớp học online rất tích cực. Trong thời gian tới, nhà trường cần nỗ lực cải thiện một số 

chỉ số làm giảm tỷ trọng không hứng thú và không lòng của sinh viên trong các lớp học online, để phương 

pháp giảng dạy online có thể đáp ứng được nhu cầu của người học và thu hút người học. A.G. Kovaliov 

từng phát biểu: “Hứng thú học tập chính là thái độ lựa chọn đặc biệt của chủ thể đối với đối tượng của 

hoạt động học tập, vì sự thu hút về mặt tình cảm và ý nghĩa thực tiễn của nó trong đời sống của cá nhân” 

[25]. Theo Đỗ Phương Quỳnh và đồng tác giả (2020), hứng thú học tập chính là hiệu quả của việc dạy và 

học [26]. Vì vậy, việc nâng cao hứng thú và hài lòng trong học tập của sinh viên trường IUH có thể là 

biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả giảng dạy của trường IUH. 

3.6. Đánh giá so sánh HQGD giữa lớp học online và lớp học truyền thống 
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Biểu đồ 2: So sánh chỉ báo HQGD giữa các lớp học online và các lớp học truyền thống 
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Kết quả khảo sát được trình bày trong biểu đồ 2 cho thấy, 40.5% giảng viên đánh giá mức độ tương 

tác trong lớp học online thấp hơn nhiều so với lớp học truyền thống. Kết quả này tương đồng với kết quả 

trong nghiên cứu [27], nghiên cứu chỉ ra rằng rất khó để kiểm soát tương tác nhóm trong lớp học trực 

tuyến. Theo [13], 76.4% giảng viên cho biết thiếu sự tham gia tương tác nhóm của sinh viên. Họ cho rằng 

sinh viên trong các lớp học trực tuyến bao biện và tỏ ra thiếu nghiêm túc. Điều này có xu hướng làm cho 

giảng viên cảm thấy mất động lực. Mặt khác, sinh viên được khảo sát trong nghiên cứu [27] cũng cho 

rằng thiếu sự tương tác trong các lớp học trực tuyến. Đa số sinh viên (60.4%) cho biết các lớp học online 

ít tương tác hơn, không có giao tiếp giữa học sinh hoặc với giáo viên và khiến việc tham gia lớp học trở 

nên khó khăn hơn. Vì vậy, họ cảm thấy các lớp học trực tuyến kém sinh động, thiếu bầu không khí thân 

thiện và tương tác xã hội [27]. Đây là vấn đề cần cải thiện bằng các giải pháp hỗ trợ kịp thời để có thể 

thay đổi tình trạng này, nhằm nâng cao tương tác trong các lớp học online. Kết quả khảo sát cũng cho 

thấy về mức độ nỗ lực và mức độ hứng thú của sinh viên trong các lớp học online thấp hơn nhiều so với 

lớp học truyền thống. Đây là vấn đề cần đi tìm nguyên nhân cụ thể, nhằm đánh giá được các nhân tố gây 

ra hạn chế này để tìm giải pháp khắc phục. Về mức độ tiếp thu kiến thức và mức độ hài lòng của sinh viên 

trong lớp học online so với lớp học truyền thống, giảng viên đánh giá ở mức thấp hơn không đáng kể; cụ 

thể, tỷ lệ giảng viên đánh giá mức độ so sánh thấp hơn không đáng kể ở mức độ tiếp thu bài là 37.3% và 

mức độ hài lòng là 33.3%. Vấn đề này cũng cần quan tâm, giảng viên cần chú ý đến phương pháp giảng 

dạy và quan tâm nhiều hơn đến việc tiếp thu kiến thức và sự hài lòng trong học tập của sinh viên. Đây là 

nhân tố quan trọng của quá trình học tập, tiếp nhận kiến thức. Theo đánh giá của 38.9% giảng viên, kết 

quả học tập của sinh viên trong lớp học online rất tích cực, đánh giá kết quả trong các lớp học online 

ngang bằng với kết quả ở các lớp học truyền thống. Điều này cho thấy hai vấn đề khả quan: Thứ nhất, 

sinh viên trong các lớp học online coi trọng kết quả học tập và có những nỗ lực để nâng cao điểm số. Thứ 

hai, giảng viên cũng có những phương pháp ôn luyện và quan tâm đến sinh viên trong thi cử. Kết quả học 

tập trong các lớp học online còn chứng minh những nỗ lực và cố gắng của sinh viên và giảng viên trong 

giai đoạn đầu tiếp cận phương pháp học tập mới. 

3.7.  Ý kiến của giảng viên về biện pháp cải thiện HQGD trong các lớp học online 

Để có những đề xuất, kiến nghị về giải pháp thêm sâu sát và hữu hiệu, chúng tôi tiến hành thảo luận 

nhóm với 10 giảng viên đã có trải nghiệm giảng dạy online qua ba học kỳ: học kỳ II năm học 2019-2020, 

học kỳ I và II năm học 2020 - 2021. Thời điểm khảo sát vào tháng 4 năm 2021 nên so sánh các nội dung 

tập trung ở hai học kỳ: học kỳ II năm học 2019- 2020 – thời điểm bắt đầu học online và học kỳ II năm 

học 2020 -2021 – thời điểm thảo luận nhóm. Nội dung thảo luận tập trung vào 02 vấn đề quan trọng: các 

giải pháp cải thiện mức độ tương tác trong các lớp học online và các giải pháp đối với ứng dụng công 

nghệ trong giảng dạy online. Kết quả của thảo luận nhóm được thống kê và phân tích trong bảng 9. 

 

Bảng 9: Biện pháp nâng cao HQGD online 

Biện pháp Câu hỏi  Nội dung thảo luận Tỷ lệ  

thống nhất 

Lý giải cách thức 

 

Nâng cao 

tương tác 

trong giờ học 

và ngoài giờ 

học (tương tác 

giữa giảng 

viên với sinh 

viên và giữa 

sinh viên với 

sinh viên) 

 

 

 

 

 

Giảng viên 

sử dụng 

phương pháp 

nào để nâng 

cao tương 

tác trong lớp 

học online? 

- Làm việc nhóm trong nhóm 

học tập qua việc cùng làm một 

dự án, một chủ đề 

 

100 % 

 

- Đánh giá quá trình làm việc 

của sinh viên có minh chứng cụ 

thể. 

 

- Bài tập nhóm 

 

100% 

- Đánh giá sinh viên qua sự phối 

hợp, cộng tác, trao đổi để hoàn 

thành bài tập. 

 

- Thảo luận chủ đề trong giờ 

học qua các phòng trong 

Zoom hoặc group Zalo 

 

80% 

 

- Đánh giá sinh viên qua mức độ 

trao đổi, chia sẻ ý tưởng, có sự 

quan sát của giảng viên. Có đúc 

kết, đánh giá kết quả của từng 

nhóm. 

 

- Phát vấn – Thuyết trình 

 

 

100% 

 

- Gọi tên sinh viên tham gia 

thuyết trình, khuyến khích 

những ý tưởng mới, phản biện. 
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- Thảo luận chủ đề theo tuần 

trên khối bình luận của LMS 

 

70% 

 

- Giảng viên tạo chủ đề, sinh 

viên tham gia thảo luận qua tin 

nhắn trên khối bình luận. Cộng 

điểm cho những tham luận tốt 

 

- Thảo luận cùng sinh viên 

 

50% 

- Giảng viên lập group “Thảo 

luận cùng sinh viên” qua Zoom 

hoặc qua LMS, chọn khung giờ 

cố định để trao đổi các vấn đề, 

các thắc mắc của sinh viên liên 

quan đến học tập. 

Theo giảng 

viên, có sự 

thay đổi như 

thế nào về 

mức độ tương 

tác giữa HK 

II năm 2020 

và HK II năm 

2021? 

- Thay đổi theo chiều hướng tích 

cực, mức độ tương tác cao hơn 

nhiều. Sinh viên chủ động tương 

tác, kết hợp làm việc nhóm vừa 

trực tuyến vừa trực tiếp. 

70% - Giảng viên có những phương 

pháp mới để khuyến khích 

tương tác của sinh viên. Sinh 

viên chủ động và thành thạo hơn 

trong việc sử dụng công nghệ. 

-  Mức độ tương tác chưa có 

thay đổi nhiều và hạn chế  ở 

một số lớp. 

30% - Sinh viên còn bỡ ngỡ với công 

nghệ, hạn chế trong kỹ năng làm 

việc nhóm, ngại phát biểu, thiếu 

động lực học tập. 

 

Sử dụng 

công nghệ hỗ 

trợ giảng dạy 

online 

Giảng viên 

nhận xét gì 

về công nghệ 

hỗ trợ giảng 

dạy online 

tại trường 

IUH? 

- Nhà trường hỗ trợ kịp thời về 

công nghệ, triển khai đồng bộ 

phần mềm Zoom và LMS. 

100% 

 

 

 

- Nhà trường có huấn luyện 

bước đầu về cách sử dụng phần 

mềm Zoom và LMS nhưng chưa 

đồng bộ. 

- Việc huấn luyện chuyên sâu 

chưa được triển khai. Giảng 

viên bỡ ngỡ trong việc sử 

dụng các tính năng của LMS. 

100% 

 

 

- Nhà trường cần có những khóa 

huấn luyện chuyên sâu về sử 

dung phần mềm LMS cho nhóm 

giảng viên thường xuyên dạy 

các lớp online. 

- Sử dụng phòng dạy online và 

phòng chuyên dụng để thiết kế 

các bài giảng E –Learning 

chưa được triển khai đến giảng 

viên. 

100% 

 

- Nhà trường cần triển khai hỗ 

trợ sớm cho giảng viên về phòng 

dạy online và phòng chuyên 

dụng để thiết kế các bài giảng E 

– Learning. 

- Mạng lưới Internet trong 

trường chưa hỗ trợ đủ cho nhu 

cầu sử dụng của sinh viên và 

giảng viên. Sinh viên thường 

bị thoát ra khỏi phòng học 

zoom do đường truyền kém. 

100% 

 

 

- Nhà trường cần nâng cấp 

đường truyền Internet để phục 

nhu cầu giảng dạy và học tập 

online. Nhà trường có thể chọn 

những địa điểm phù hợp với 

việc học online của sinh viên và 

công bố cho sinh viên biết thông 

tin. 

- Phần mềm Zoom của một số 

cổng không ổn định, gây khó 

khăn cho việc triển khai giảng 

dạy, học tập của các lớp học 

online. 

100% - Nhà trường cần khắc phục sớm 

sự cố về phần mềm Zoom, khi 

đã nắm bắt thông tin, không nên 

để lặp lại liên tục ảnh hưởng đến 

HQGD. 

Giảng viên 

sử dụng 

công nghệ 

hỗ trợ giảng 

dạy online 

như thế nào 

để mang lại 

hiệu quả? 

 

- Sử dụng phối hợp các phần 

mềm Zoom, LMS, Class room 

và các Group của mạng xã hội 

Zalo, Facebook trong quá trình 

giảng dạy. 

80% 

 

 

 

 

 

- Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên sử dụng các phần mềm 

trong quá trình giảng dạy. Tùy 

từng tình huống, chủ đề, bài học 

để lựa chọn cách thức làm việc 

phù hợp cho sinh viên. 

- Khai thác các tính năng của 

Zoom và LMS để sử dụng 

trong giờ học và ngoài giờ học 

100% - Giảng viên hướng dẫn sinh 

viên tham gia hoạt động và 

giảng viên đã tạo trên phần mềm 

Zoom và LMS. 
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4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Việc khảo sát lấy ý kiến đánh giá của giảng viên trường IUH về HQGD online cho chúng tôi cái nhìn 

toàn cảnh về hiệu quả giảng dạy online trong thời gian đầu triển khai. Dù triển khai thực hiện hình thức 

giảng dạy mới còn nhiều bỡ ngỡ nhưng bằng sự nhạy bén và thích ứng nhanh của cả giảng viên và sinh 

viên, phương pháp giảng dạy online cũng thu nhận những kết quả đáng khích lệ về mức độ nỗ lực, kết quả 

học tập của sinh viên trong các lớp học online. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều hạn 

chế về tương tác trong các lớp học online. 

Hiện tại, nhà trường vẫn chỉ đạo thực hiện triển khai đồng bộ các lớp học online và các lớp học truyền 

thống. Để sinh viên và giảng viên tham gia các lớp học online cách chủ động và hiệu quả, chúng ta cần 

khắc phục những hạn chế đang tồn tại của hình thức giảng dạy online tại trường IUH. Chúng tôi nêu 

khuyến nghị về một số khía cạnh cần chú trọng trong dạy và học online như sau: 

Thứ nhất, về phía nhà trường: 

Nhà trường cần hỗ trợ sinh viên về kỹ năng tin học, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng, đặc biệt 

là kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm học trực tuyến đang được triển khai tại trường: 

Zoom, LMS. Nghiên cứu [16, 28] đã định hướng rõ một phần liên quan về nội dung này. Vấn đề này, nhà 

trường cần triển khai trực tiếp qua các khóa tập huấn cơ bản, chuyên sâu và gián tiếp qua các video hướng 

dẫn. Mặt khác, nhà trường thực hiện nâng cấp về phương tiện, hạ tầng công nghệ: đường truyền Internet, 

phòng dạy online với các công cụ, phương tiện phù hợp, các nhân tố này đã được đề cập trong nghiên cứu 

[18,19]; phòng công nghệ, hỗ trợ giảng viên quay video các bài giảng để đẩy nhanh tiến độ ứng dụng E -

learning và phát triển phù hợp với phương pháp giảng dạy E- learning. Cuối cùng, đơn vị đào tạo có 

phương án sắp xếp thời gian biểu phù hợp để sinh viên các lớp học online thuận tiện tham gia lớp học. 

Thứ hai, về phía giảng viên: 

Giảng viên cần thay đổi phương pháp giảng dạy: tổ chức thảo luận nhóm và làm việc nhóm hiệu quả, 

trong và ngoài giờ học. Giảng viên tổ chức cho sinh viên học tập làm việc nhóm theo dự án (PBL) và có 

phương pháp kiểm tra, đánh giá thiết thực. Phương pháp này cũng đã được nghiên cứu và đề xuất trong 

nghiên cứu [29]. Giảng viên thiết kế bài giảng phù hợp, trình bày slide sinh động, hấp dẫn; nhân tố này 

được nghiên cứu [17] nhấn mạnh; dạy học qua hình ảnh, video để trực quan và gợi mở tư duy sáng tạo. 

Giảng viên nâng cao mức độ tương tác và tạo hứng thú học tập cho sinh viên qua giao tiếp với người học 

cả trong và ngoài giờ học, các nhân tố này được đề cập trong nghiên cứu [14, 20]. Cụ thể, giảng viên nên 

sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, … để tương tác và hỗ trợ sinh viên kịp 

thời; tiến hành các cuộc thảo luận theo chủ đề trên các khối bình luận của LMS và khuyến khích sinh viên 

trao đổi kiến thức và kỹ năng qua việc nêu quan điểm cá nhân về chủ đề. Ngoài ra, giảng viên cần triển 

khai hiệu quả hoạt động chia nhóm thảo luận trên Zoom, cần theo dõi và đánh giá sát các phòng được 

chia, khuyến khích những nhóm tích cực và chấn chỉnh những nhóm hoạt động kém hiệu quả. Giảng viên 

dành giờ cho chuyên mục “Thảo luận cùng sinh viên” vừa tạo cho sinh viên tương tác chủ động, vừa giúp 

sinh viên hiểu sâu kiến thức và rèn kỹ năng tư duy phản biện cho sinh viên.  

Thứ ba, về phía sinh viên: 

Sinh viên trước nhất phải xây dựng tính tự giác, chủ động trong học tập. Người học cần tạo cho mình 

động lực và hứng thú học tập [21, 26]; tạo không gian học tập riêng tư, góc học tập yên tĩnh, để có thể tập 

trung cao trong giờ học. Sinh viên phải tích cực tương tác với giảng viên bằng câu hỏi và phản biện. Sinh 

viên tích cực tham gia thảo luận nhóm để nâng cao tương tác, chia sẻ. Phát huy kỹ năng làm việc nhóm 

trong môi trường nhóm học tập. Bên cạnh đó, sinh viên chủ động sắp xếp đăng ký lịch học online phù 

hợp, thuận tiện. Cuối cùng, sinh viên cần trang bị tốt hơn về công nghệ, đường truyền Internet; nỗ lực tìm 

hiểu và nâng cao năng lực sử dụng công nghệ nhằm phát huy hiệu quả trong học tập; nhân tố này được 

nhấn mạnh trong nghiên cứu [21]. Kết quả của nghiên cứu [30] cũng giới thiệu về E –learning và trình 

bày cách ứng dụng cụ thể. Cụ thể, nghiên cứu trên đã đánh giá về việc triển khai E-Learning dựa trên 

phần mềm mã nguồn mở (open source) như Moodle, Dokeos để tiết kiệm chi phí trong quá trình triển 

khai và đảm bảo những tính năng cơ bản, cho phép giảng viên quản lý và cung cấp bài giảng trên môi 

trường web một cách rất dễ dàng với 4 nhóm chức năng chính: soạn thảo, tương tác, báo cáo và quản trị; 

nghiên cứu này cũng đánh giá ứng dụng công nghệ đóng vai trò quan trọng trong công tác giảng dạy và 
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học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Sinh viên có thể ứng dụng thành quả này, để phát huy sức 

mạnh của công nghệ trong học tập online [30]. 
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